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	Sĩ số học sinh
	


Tiết 54:            PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG.

I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:

- Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng thái của một lượng khí.

- Viết được phương trình trạng thái của khí lý tưởng 
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- Nêu được nhiệt độ tuyệt đối là gì.

2. Kỹ năng:

- Vẽ được đường đẳng áp trong hệ tọa độ (V, T); (p, V)

- Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lý tưởng  

3. Năng lực và phẩm chất
- Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên môn: Hình thành cho HS năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán 

- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực khi thực hiện tính toán và tham gia giải quyết các vấn đề của bài học.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên : Sơ đồ mô tả sự biến đổi trạng thái.

2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại các bài quá trình đẳng nhiệt, quá trình đẳng tích.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ : Lồng ghép trong các hoạt động
Hoạt động 1. Khởi động

Trong thực tế thường xảy ra các quá trình trong đó cả ba thông số đều biến thiên phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ như một chiếc xăm xe đạp bơm căng để ngoài nắng thí cả nhiệt độ, thể tích và áp suất của lượng khí trong chiếc xăm đều thay đổi. Phương trình nào có thể xác định mối quan hệ giữa ba thông số của trạng thái này ?
1. Mục tiêu
- Tăng sự thu hút, tạo hứng thú học tập cho học sinh trước khi đi vào bài dạy

- Phát hiện những hiểu biết, kiến thức có sẵn của HS. Tọa mâu thuẫn giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

2. Nội dung
- GV dùng thí nghiệm đặ vấn đề vào bài : Tại sao khi ta thả quả bóng bàn bị bẹp vào trong cốc nước nóng quả bóng phồng lên như cũ ?
3. Dự kiến sản phẩm của HS

- Quả bống bàn phồng lên như cũ vì trong quá trình này cả nhiệt độ, áp suất và thể tích của quả bóng đều thay đổi
4. Kĩ thuật tổ chức dạy học

- GV tổ chức cho học sinh thảo luận nêu lện trạng thái của lượng khí khi bị quả bóng đang bị bẹp và trạng thái của lượng khí khi nhúng vào nước nóng tù đó rút ra được sự thay đổi trạng thái của lượng khí 
Hoạt động 2. Tìm hiểu kiến thức mới
Mục tiêu

- Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng thái của một lượng khí.

- Viết được phương trình trạng thái của khí lý tưởng 
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- Nêu được nhiệt độ tuyệt đối là gì.

Nội dung
I. TÌM HIỂU KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG .

	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV: Các khí tồn tại trong thực tế có tuân các định luật Bôilơ – Mariôt và định luật Sáclơ không?

HS: chỉ tuân theo gần đúng 
GV: Tại sao vẫn có thể áp dụng các định luật chất khí cho khí thực?

HS: Ở nhiệt độ và áp suất thông thường vẫn có thể áp dụng.
GV: Nêu và phân tích giới hạn áp dụng các định luật chất khí.

HS: Ghi nhận kiến thức.
	I. Khí thực và khí lí tưởng.

- Các chất khí thực chỉ tuân theo gần đúng  định luật Bôilơ Mariôt và định luật Sáclơ. Giá trị của tích pV và thương 
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 thay đổi theo bản chất, nhiệt độ và áp suất của chất khí.

- Chỉ có khí lí tưởng là tuân theo đúng các định luật về chất khí đã học.

- Sự khác biệt giữa khí thực và khí lí tưởng không lớn ở nhiệt độ và áp suất thông thường




II TÌM HIỂU PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG .

	GV: Nêu các thông số p, V, T xác định trạng thái của một lượng khí.

HS: Ghi nhận kiến thức.
GV: Nêu và phân tích các quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí.

GV: Sử dụng hình 31.3. HD HS hoàn thành C1 và  xây dựng phương trình trạng thái ( Sử dụng phương pháp nhân hoặc thế)

HS: Xét quan hệ giữa các thông số của hai trạng thái C1: Từ (1) sang (1’) là qt đẳng nhiệt
[image: image4.wmf]112

..

pVpV

¢

=
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 dạng đồ thị đường thẳng.

GV:  Hằng số trong phương trình trạng thái phụ thuộc vào khối lượng khí.

Phương trình trạng thái do nhà vật lí người Pháp Clapêrôn đưa ra vào năm 1834

HS: Ghi nhận kiến thức.
	II. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

- Mỗi một lượng khí đều có các thông số p, V, T đặc trưng cho trạng thái của nó. Các thống số này có mối liên hệ với nhau thông qua một phương trình gọi là phương trình trạng thái.

- Một lượng khí chuyển từ trạng thái 1 (p1, V1, T1) sang trạng thái 2 (p2, V2, T2) các 

thông số p, V, T thoả mãn phương trình trạng thái của khí lí tưởng hay phương trình Cla-pê-rôn.
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III. TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP .

	GV: Nếu trong quá trình biến đổi trạng thái mà áp suất không đổi thì đó là quá trình gì? 

HS: Quá trình đẳng áp

GV: Viết thông số trạng thái của hai trạng thái trong quá trình đẳng áp ?

HS: Trạng thái 1: p, T1, V1  

Trạng thái 2: p, T2, V2  

GV: Giữa các thông số trạng thái này có mối liên hệ với nhau như thế nào?

HS: 
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GV: Quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định khi giữ áp suất ở trạng thái không đổi sẽ được biểu diễn bằng đường gì ?

HS: được biểu diễn bằng đường đẳng áp

GV: Hãy vẽ đường đẳng áp?

HS: vẽ đường đẳng áp trong hệ toạ độ 

(V, T)

GV: Hãy nhận xét về dạng đường đẳng áp?

HS: là một phần của đường thẳng có đường  kéo dài đi qua gốc tọa độ.

GV: Hãy nhận xét về các đường đẳng áp ứng với các áp suất khác nhau?

HS: Đường ở trên ứng với áp suất nhỏ hơn.
	III. Quá trình đẳng áp.

1. Quá trình đẳng áp.

Quá trình đẳng áp là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi.

2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp.

Từ phương trình 
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Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối 

3. Đường đẳng áp.
- Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi gọi là đường  đẳng áp.

- Trong hệ toạ độ (V, T) đường đẳng áp là một phần của đường thẳng có đường  kéo dài đi qua gốc tọa độ.

- Trong hệ toạ độ (p, V) đường đẳng áp là một phần của đường thẳng song song với trục V

- Ứng với các áp suất khác nhau của cùng một lượng khí có những đường  đẳng áp khác nhau.

                                            p
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IV: TÌM HIỂU ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI .

	GV: Nêu nhận xét về áp suất và thể tích khi T = 0 và T < 0?

HS: Từ các đường đẳng tích và đẳng áp trong các hệ trục toạ độ pOT và VOT ta thấy khi T = 0 K thì p = 0 và V = 0. Hơn nữa ở nhiệt độ dưới 0 K thì áp suất và thể tích sẽ có giá trị âm. 

GV: Giới thiệu về độ không tuyệt đối và nhiệt độ tuyệt đối. Nhiệt độ thấp nhất thực hiện được trong phòng thí nghiệm hiện nay là  10-9 K.

HS: Ghi nhận độ không tuyệt đối và nhiệt độ tuyệt đối.


	IV. Độ không tuyệt đối.

- Nếu giảm nhiệt độ tới 0 K thì p = 0 và 

V = 0. Ken-vin đưa ra một nhiệt giai bắt đầu bằng nhiệt độ 0 K và 0 K gọi là độ không tuyệt đối.

- Nhiệt độ tuyệt đối là nhiệt độ theo nhiệt giai Ken vin có đơn vị là K.


Hoạt động 3. Luyện tập thực hành
Mục tiêu

- - Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lý tưởng  để làm được bài tập

Nội dung
Bài tập
Một khối khí đem giãn nở đẳng áp từ nhiệt độ t1 = 32oC đến nhiệt độ t2 = 117oC, thể tích khối khí tăng thêm 1,7lít. Tìm thế tích khối khí trước và sau khi giãn nở.
Kỹ thuật dạy học

*Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, thảo luận và tìm phương pháp giải.

*Giáo viên định hướng:

Các thông số ở trạng thái 1;

+Các thông số trạng thái 2;

+Quá trình đẳng áp thì các thông số trạng thái tuân theo định luật nào?

Dự kiến sản phẩm của HS
Trạng thái 1: 
T1 = 305K; 
V1
Trạng thái 2:  
T2 = 390K
V2 = V1 + 1,7 (lít)

=> V1, V2 =?

Vì đây là quá trình đẳng áp, nên ta áp dụng định luật Gay lussac cho hai trạng thái (1) và (2):

V1T2 = V2T1 => 390V1 = 305(V1 + 1,7) => V1 = 6,1lít

Vậy 


 + thể tích lượng khí trước khi biến đổi là V1 = 6,1 lít;

+ thể tích lượng khí sau khi biến đổi là

V2 = V1 + 1,7 = 7,8lít.

Hoạt động 4. Vận dụng, mở rộng
1. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi TNKQ theo các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng

Câu 1:( Nhận biết): Phương trình nào sau đây phù hợp với phương trình Cla – pê – rôn  (Phương trình trạng thái)?

A. p1.T1.V2 = p2.T2.V1                                             B. 
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Câu 2. ( Thông hiểu): Trong quá trình nào sâu đây, cả ba thông số trạng thái của một lượng khí xác định đều thay đổi ?

A. không khí bị nung nóng trong một bình đậy kín.

B. không khí trong một quả bóng bàn bị một học sinh dùng tay bóp bẹp.

C. không khí trong một xilanh được nung nóng, dãn nở và đẩy pít tông dịch chuyển.

D. Trong cả ba hiện tượng trên.

Vận dụng: 

Câu 3.  Một lượng khí đựng trong một xi lanh có pít tông chuyển động được. Các thông số trạng thái của một lượng khí này là: 2 atm, 15 lít, 300 K. Khi pít tông nén khí, áp suất của khí tăng lên tới 3,5 atm, thể tích giảm còn 12 lít. Xác định nhiệt độ của khí nén.

A. 420 K                     B. 420 0C                   C. 42 K                     D. 42 0C

Kỹ thuật dạy học 

GV. Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập 

HS. Vận dụng kiến thức đã học kết hợp trao đổi, thảo luận theo nhóm để giải quyết vấn đề trong phiếu học tập

Dự kiến sản phẩm của HS
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	B
	B
	A


2. Dặn dò
GV: Ra BTVN cho HS

HS: Ghi BTVN: BT 4, 5, 6, 7, 8 SGK trang 165 + 166; BT 31.6; 31.7 SBT trang 71

GV: Y/c hs chuẩn bị cho tiết 55:

HS: Ôn tập bài quá trình đẳng tích. Định luật  Sác Lơ; quá trình đẳng nhiệt. Định luật  Bôi Lơ Ma Ri Ốt. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Làm bài tập
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